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❖ CẤU TẠO VAN 

➢ Đường Kính: DN100 – DN700 

➢ Tiêu Chuẩn Thiết Kế: BS 5155 – API609 

➢ Lớp phủ: Sơn phủ Epoxy, độ dày min 250µm 

➢ Áp lực làm việc: PN16 

➢ Nhiệt độ làm việc: Cao nhất 70oC 

 
 

❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 

SIZE  A  B  L  
 PN10   

øE  øF  n-ød1  
øD  ØD1  N-ød  

DN100  96.5  158  127  220  180  8-ø18  90  70  4-ø10  

DN150  200  143  140  285  240  8-ø22  90  70  4-ø10  

DN200  225  170  152  340  295  8-ø23  125  102  4-ø12  

DN250  280  203  165  395  350  12-ø23  125  102  4-ø12  

DN300  305  215  178  445  400  12-ø23  125  102  4-ø12  

DN350  350  261  190  505  460  16-ø23  125  102  4-ø12  

DN400  381  290  216  565  515  16-ø26  175  140  4-ø18  

DN500  441  340  229  670  620  20-ø26  175  140  4-ø18  

DN600  500  396  267  780  725  20-ø30  210  265  4-ø22  

DN700  567  496  292  895  840  24-ø30  300  254  8-ø18  

 

STT Chi tiết Vật liệu 

1 Thân van  Gang cầu GJS -500-7 

2 Đĩa van  Inox 304 

3 Trục dưới  Thép không gỉ SS420 

4 Trục trên  Thép không gỉ SS420 

5 Gioăng  EPDM 

6 Bạc xoay  Polymer 

7 Oring  EPDM 

8  Bộ số tay quay  

BẢO HÀNH  3 
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